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Kịch bản phân đoạn học liệu trực tuyến của môn học 

Mục tiêu tổng quát của môn học 

Sau khi kết thúc khóa học, học sinh sẽ đạt được các mục tiêu tổng quát sau: 

● GO1 : Sử dụng kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) để tham gia vào các hoạt động giao tiếp : 
+ Ngữ âm : Xác định trọng âm của từ vựng ; 
+ Từ vựng : Sử dụng các từ liên quan đến chủ điểm, chủ đề lớp 10 (Cuộc sống của chúng ta, Xã hội của chúng ta, Môi trường của chúng ta, Tương lai của chúng ta) trong giao tiếp tiếng 
Anh ; 
+ Ngữ pháp : Sử dụng đa dạng các cấu trúc câu trong giao tiếp tiếng Anh. 

● GO2 : Nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh : 
        + Nghe : Nghe hiểu nội dung các cuộc hội thoại hằng ngày, độc thoại về những chủ đề quen thuộc ; nghe hiểu những thông tin, chỉ dẫn thông thường ; 
        + Nói : Phát âm rõ ràng, tương đối chính xác các tổ hợp phụ âm, ngữ điệu, nhịp điệu trong câu ; bắt đầu, duy trì và kết thúc các cuộc hội thoại trực tiếp, đơn giản ; đồng ý, phản đối một   
cách lịch sự; đưa ra lời khuyên ; trình bày các dự án một cách cơ bản, có chuẩn bị trước về các chủ đề trong khóa học ; 

+ Đọc : Đọc hiểu những ý chính của văn bản về các chủ đề mang tính thời sự và quen thuộc ; đọc hiểu những thông tin quan trọng trong các tờ thông tin, quảng cáo thường nhật ; đọc 
hiểu những thông điệp đơn giản và các thông tin truyền thông ; 
+ Viết : Viết đoạn văn liền mạch, đơn giản và bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân ; viết các thông điệp cá nhân cho bạn bè hoặc người thân, đề nghị cung cấp thông tin và tường thuật các 
sự kiện liên quan. 
 

STT Tên chuyên đề 
(phần, chương,…) 

Mục tiêu chuyên biệt của 
chuyên đề 

Tên chủ điểm trong chuyên 
đề (phần → chương, chương 

→ bài…) 

Loại tài nguyên sử dụng 
(PDF, Web, audio, video,…) 

Tên phân đoạn trong chủ điểm 
(chương → bài, bài → mục…) 

Dung/Thời lượng phân đoạn 
(số trang, số slide, thời gian,…) 

1 Unit 6 : Gender 
Equality 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiến thức ngôn ngữ : 
- Sử dụng từ và cụm từ liên 
quan đến bình đẳng giới 
- Xác định dấu nhấn của từ 
vựng 2 âm tiết 
- Hiểu cấu trúc và cách sử dụng 
câu bị động với động từ khiếm 
khuyết 
 
Kỹ năng ngôn ngữ: 
- Đọc hiểu ý chính và nội dung 
chi tiết về bình đẳng giới trong 

Mở đầu  
(Getting started) 

- File nghe đoạn hội thoại Hội thoại về phân biệt giới tính 
trong môi trường giáo dục 

3 phút 

- Đường dẫn tới trang web Padlet 
để học sinh trả lời câu hỏi  
 

 

Kiến thức ngôn ngữ 
(Language) 

- Video ghi hình bài giảng về từ 
và cụm từ về bình đẳng giới 
 

Từ và cụm từ về bình đẳng giới 5 phút 

- Bài tập trắc nghiệm  1 trang 

- Video bài giảng về trọng âm của 
từ vựng 2 âm tiết 

Trọng âm của từ vựng 2 âm tiết 5 phút 



 
 
 
 
 
 
 

công việc (gender equ ality in 
employment) 
- Nói về cơ hội việc làm bình 
đẳng (equal job opportunities) 
- Nghe hiểu thông tin chi tiết về 
vấn đề phân biệt đối xử về tiền 
lương (wage discrimination) 
- Viết về những bất lợi của một 
người mẹ đi làm (disadvantages 
of being a working mother) 

- File nghe về trọng âm của từ 
vựng 2 âm tiết 

2 phút 

- Ghi chú từ sách giáo khoa Câu bị động với động từ khiếm 
khuyết 

1 trang 

- Video ghi hình bài giảng về câu 
bị động với động từ khiếm 
khuyết 

5 phút 

- Tài liệu đọc về câu bị động với 
động từ khiếm khuyết 

2 trang 

- Bài tập về câu bị động với động 
từ khiếm khuyết 

2 trang 

Kiến thức kỹ năng  
(Skills) 

- Bài tập nối từ với định nghĩa Đọc về bình đẳng giới trong việc 
làm 

1 trang 

- Bài tập đọc hiểu 3 trang  

- Thảo luận trực tuyến liên quan 
đến nội dung bài đọc 

 

- Tài liệu đọc về các cách diễn đạt 
sự đồng ý và không đồng ý trong 
tiếng Anh 

Nói về cơ hội việc làm bình đẳng 1 trang 

- Video nói về cơ hội việc làm 
bình đẳng 

5 phút 

- Tài liệu đọc về cơ hội việc làm 
bình đẳng 

1 trang 

- Video ghi hình bài giảng về từ 
vựng trong bài nghe 

Nghe về sự phân biệt đối xử về 
tiền lương 

5 phút 

- File nghe về sự phân biệt đối xử 
về tiền lương 

3 phút 

- Bài tập nghe hiểu 
 

2 trang 
 

- File đáp án 1 trang 

- Video ghi hình bài giảng về cấu 
trúc của 1 đoạn văn : câu chủ đề, 
các câu hỗ trợ, câu kết luận và 
liên từ dùng trong đoạn văn 

Viết về bất lợi của các bà mẹ đi 
làm 

5 phút 

- Bài viết mẫu từ sách giáo khoa 1 trang 

- Tài liệu đọc thêm về thuận lợi 
và bất lợi của một bà mẹ đi làm 

1 trang 

Giao tiếp và văn hóa 
(Communication & Culture) 

- Tài liệu đọc hoặc video về bình 
đẳng giới ở Việt Nam 

Bình đẳng giới ở Việt Nam và 
Vương quốc Anh 

1 trang/ 5 phút 



 - Bài tập đọc hiểu về bình đẳng 
giới ở Vương quốc Anh 

1 trang 

Ôn tập và dự án 
(Looking back & Project) 

- Bài tập về trọng âm của từ vựng 
có 2 âm tiết/ bài tập trắc nghiệm 
từ vựng/ bài tập ngữ pháp về câu 
bị động với động từ khiếm 
khuyết 

Thực hiện khảo sát về bình đẳng 
giới trong lớp học hoặc nhà 
trường 

4 trang 

- Video về bình đẳng giới trong 
giáo dục 

< 10 phút 

- Hướng dẫn cách thực hiện dự 
án 

1 trang 

2 Unit 7 : Cultural 
Diversity 

Kiến thức ngôn ngữ : 
- Sử dụng từ và cụm từ liên 
quan đến truyền thống, đặc 
điểm văn hóa và sự mê tín 
- Phân biệt vị trí dấu nhấn của 
những từ vựng 2 âm tiết có 
cùng cách viết 
- Thành lập hình thức so sánh 
hơn và so sánh nhất của tính từ 
ngắn, tính từ dài, và tính từ bất 
quy tắc 
- Hiểu cách sử dụng mạo từ 
a/an, the 
 
Kỹ năng ngôn ngữ: 
- Đọc hiểu thông tin chi tiết về 
những  mê tín dị đoan ở Việt 
Nam 
- So sánh truyền thống và 
phong tục của 2 quốc gia ; thảo 
luận về truyền thống và phong 
tục ở Việt Nam 
- Nghe hiểu thông tin chi tiết về 
truyền thống cưới hỏi của 1 
cộng đồng nhỏ ở Mỹ 
- Viết về đặc điểm tiêu biểu của 
người Việt Nam 

Mở đầu - File nghe đoạn hội thoại Hội thoại về đám cưới truyền 
thống ở Việt Nam 
 
 

3 phút 
 

- Đường dẫn tới trang web Padlet 
để học sinh trả lời câu hỏi  
 

 

Kiến thức ngôn ngữ 
 

- Video ghi hình bài giảng về từ 
và cụm từ về lễ cưới  
 

Từ và cụm từ về truyền thống, đặc 
điểm văn hóa và sự mê tín 

5 phút 

- Bài tập trắc nghiệm  1 trang 

- Video bài giảng về trọng âm của 
từ vựng 2 âm tiết cùng chính tả 

Trọng âm của từ 2 âm tiết với từ 
phái sinh (Stress in two-syllable 
words with derivatives) 

3 phút 

- 2 file nghe về trọng âm của từ 
vựng 2 âm tiết cùng chính tả 

3 phút 

- Ghi chú từ sách giáo khoa Tính từ so sánh hơn và so sánh 
nhất 
Mạo từ 

1 trang 

- Video ghi hình bài giảng về tính 
từ so sánh hơn và so sánh nhất 

5 phút 

- Tài liệu đọc về mạo từ 1 trang 

- Bài tập về tính từ so sánh hơn 
và so sánh nhất và mạo từ 

2 trang 

Kiến thức kỹ năng  
 

- Bài tập đọc hiểu  Đọc về mê tín dị đoan ở việt nam  Thời gian làm bài tối đa 15 phút 

- Thảo luận trực tuyến về mê tín 
dị đoan 

 

- Ghi chú từ sách giáo khoa So sánh truyền thống và phong tục 
ở 2 quốc gia và thảo luận về 
truyền thống, phong tục ở Việt 
Nam 

2 trang (20,21) 



- File nghe về đám cưới truyền 
thống ở Pennsylvania (Mỹ) 

Nghe về truyền thống đám cưới 
của một cộng đồng nhỏ ở Mỹ 

3 phút 

- Bài tập nghe hiểu 1 trang, thời gian làm bài tối đa 
15 phút 

- File đáp án 1 trang 

- Ghi chú từ sách giáo khoa : cấu 
trúc bài viết và bài mẫu 

Viết về một số phẩm chất tiêu 
biểu của người Việt Nam 

1 trang 

- Tài liệu đọc về phẩm chất của 
người Việt Nam 

1 trang 

Giao tiếp và văn hóa - Giao tiếp : Bài tập sách giáo 
khoa 

Việc tặng quà ở Anh và ý niệm về 
thành công ở Mỹ và Việt Nam 

Trang 23 

- Văn hóa : Bài đọc về ý niệm 
thành công ở Mỹ và Việt Nam & 
đường dẫn tới trang Padlet để 
học sinh trả lời câu hỏi 

Trang 24 

Ôn tập và dự án 
 

- Ôn tập : Bài tập về trọng âm/ 
bài tập điền từ vào chỗ trống/ bài 
tập ngữ pháp về tính từ so sánh 
hơn, so sánh nhất và mạo từ 

Chuẩn bị một bài thuyết trình về 
một số khía cạnh của văn hóa Việt 
Nam 

Trang 24,25 

- Dự án : Hướng dẫn cách thực 
hiện dự án/ Video hoặc tài liệu 
đọc về truyền thống Việt Nam, 
những việc nên và không nên làm 
khi đến Việt Nam 

1 trang 
5 phút 
1 trang 

3 Unit 8 : New Ways To 
Learn 

Kiến thức ngôn ngữ : 
- Sử dụng từ và cụm từ liên 
quan đến thiết bị điện hỗ trợ 
học tập và sử dụng Internet để 
học tiếng Anh 
- Xác định dấu nhấn của tính từ 
và động từ có 3 âm tiết 
- Phân biệt và sử dụng 2 loại 
mệnh đề quan hệ : MĐQH xác 
định và MĐQH không xác định 
 
Kỹ năng ngôn ngữ:  
- Đọc hiểu ý chính và thông tin 
chi tiết về những cách học tiếng 
Anh mới 

Mở đầu - File nghe đoạn hội thoại Hội thoại về lợi ích của các thiết bị 
điện tử cá nhân 

3 phút 

- Đường dẫn tới trang web Padlet 
để học sinh trả lời câu hỏi  
 

 

Kiến thức ngôn ngữ 
 

Bài tập trắc nghiệm từ vựng  Từ và cụm từ về : 
- thiết bị điện tử hỗ trợ học tập 
- cách sử dụng Internet để học 
tiếng Anh 

Trang 27 

2 files nghe về trọng âm của tính 
từ và động từ có 3 âm tiết 

Trọng âm của tính từ và động từ 3 
âm tiết 

3 phút 

- Video ghi hình bài giảng về 
MĐQH xác định và không xác 
định 

Mệnh đề quan hệ xác định và 
mệnh đề quan hệ không xác định 

5 phút 



- Nói về cách thiết bị điện tử hỗ 
trợ học tập 
- Nghe hướng dẫn về cách truy 
cập và sử dụng tài liệu tiếng 
Anh trực tuyến 
- Viết về lợi ích của thiết bị điện 
tử với vai trò là công cụ học tập 
 

- Ghi chú từ sách giáo khoa với ‘who’, ‘that’, ‘which’, và 
‘whose’ 

Trang 28 

- Bài tập ngữ pháp  Trang 28 

- Tài liệu đọc thêm về MĐQH xác 
định và không xác định 

2 trang 

Kiến thức kỹ năng  
 

- Bài tập đọc hiểu về những cách 
học tiếng Anh mới 

Đọc thông tin về những cách học 
tiếng Anh mới 

Trang 29  

- Thảo luận trực tuyến về việc 
học sinh sử dụng thiết bị điện tử 
để học tiếng Anh 

 

- Gợi ý từ sách giáo khoa Nói về cách các thiết bị điện tử có 
thể giúp chúng ta học 

Trang 30 

- Video về lợi ích của các thiết bị 
điện tử trong hỗ trợ học tập 

5 phút 

- File nghe  Nghe hướng dẫn cách truy cập và 
sử dụng tài liệu tiếng Anh trực 
tuyến 

3 phút 

- Bài tập nghe hiểu Trang 31 

- File đáp án 1 trang 

- Thảo luận trực tuyến về việc 
học tiếng Anh với các công nghệ 
hiện đại 

 

- Bài tập sách giáo khoa  Viết về lợi ích của thiết bị điện tử 
như công cụ học tập 

Trang 32 

- Tài liệu đọc về thuận lợi và bất 
lợi của việc sử dụng thiết bị điện 
tử trong học tập 

1 trang 

- Tài liệu đọc về liên từ trong 
đoạn văn 

1 trang 

Giao tiếp và văn hóa 
 

- Giao tiếp : Video về lợi ích và 
tác hại của việc sử dụng thiết bị 
điện tử trong học tập/ Bài tập 
sách giáo khoa 

Những cách học mới ở Mỹ 5 phút 
Trang 33 

- Văn hóa : Bài đọc sách giáo 
khoa và đường dẫn tới trang 
Padlet để học sinh trả lời câu hỏi 

Trang 33 

Ôn tập và dự án 
 

- Ôn tập : Bài tập sách giáo khoa Thực hiện một cuộc khảo sát để 
tìm hiểu cách học sinh sử dụng 
thiết bị điện tử để học tiếng Anh 

Trang 34 

- Dự án : Hướng dẫn thực hiện 
dự án/ Video tranh luận về việc 

1 trang 
5 phút 



sử dụng thiết bị điện tử cá nhân 
trong lớp học 

4 Review 3 - Luyện tập các kiến thức và kỹ 
năng ngôn ngữ liên quan đến 
chủ đề của Unit 6,7,8. 

Ôn tập - Bài tập sách giáo khoa Ôn tập Unit 6,7,8 Trang 36,37 

5 Unit 9 : Preserving 
The Environment 

Kỹ năng ngôn ngữ : 
- Sử dụng từ và cụm từ liên 
quan đến những tác động môi 
trường và cách để bảo vệ môi 
trường 
- Xác định dấu nhấn của danh 
từ 3 âm tiết 
- Ghi nhớ hình thức và hiểu 
cách sử dụng câu tường thuật 
 
Kỹ năng ngôn ngữ : 
- Đọc hiểu ý chính và thông tin 
chi tiết của những mối đe dọa 
đến môi trường tự nhiên 
- Nói về những tác động của 
môi trường đến hoạt động của 
con người 
- Nghe hiểu ý chính và thông tin 
chi tiết về những tác động của 
môi trường 
- Viết về vấn đề môi trường và 
đưa ra lời khuyên nhằm bảo vệ 
môi trường 

Mở đầu - File nghe đoạn hội thoại Hội thoại về những tác động tiêu 
cực đối với môi trường 
 

3 phút 

- Đường dẫn tới trang web Padlet 
để học sinh trả lời câu hỏi  
 

 

Kiến thức ngôn ngữ 
 

- Video ghi hình bài giảng về từ 
vựng liên quan đến những tác 
động tiêu cực đến môi trường và 
cách bảo vệ môi trường 

Từ và cụm từ về những tác động 
môi trường và cách bảo vệ môi 
trường 

5 phút 

- Ghi chú sách giáo khoa Trang 39 

- Bài tập sách giáo khoa Trang 39,40 

- Ghi chú sách giáo khoa Trọng âm của danh từ 3 âm tiết Trang 40 

- 2 files nghe cho hoạt động 1,2  3 phút 

- Ghi chú sách giáo khoa Câu tường thuật Trang 40 

- Tài liệu đọc về câu tường thuật 12 trang 

- Video về cách sử dụng câu 
tường thuật trong đời sống 

5 phút 

- Bài tập câu tường thuật Trang 40,41 

Kiến thức kỹ năng  
 

- Bài tập đọc hiểu  Đọc thông tin về những mối đe 
dọa đến môi trường tự nhiên 

Trang 41,42 

- Thảo luận trực tuyến về các 
dạng ô nhiễm ở địa phương và 
hậu quả 

 

- Bài tập sách giáo khoa  Nói về tác động môi trường gây ra 
bởi hoạt động của con người 

Trang 42 

- Tài liệu hoặc video về các cấu 
trúc diễn đạt nguyên nhân, hậu 
quả và biện pháp giải quyết vấn 
đề môi trường 

1 trang  
5 phút 

- Video về các dạng ô nhiễm môi 
trường 

5 phút 

- File nghe  3 phút 

- Bài tập nghe hiểu Trang 43 



- File đáp án Nghe bài nói của một học sinh về 
tác động môi trường và ảnh 
hưởng của chúng 

1 trang 

- Hướng dẫn trình bày nguyên 
nhân, và các biện pháp bảo vệ 
môi trường 

1 trang 

- Cấu trúc đoạn văn và bài mẫu 
sách giáo khoa 

Viết về các vấn đề môi trường và 
đưa ra một số lời khuyên thiết 
thực về cách bảo vệ môi trường 

Trang 44 

- Tài liệu đọc hoặc video về các 
dạng ô nhiễm môi trường và các 
biện pháp giải quyết 

1 trang 
5 phút 

Giao tiếp và văn hóa 
 

- Giao tiếp :  
File nghe và bài tập nghe hiểu 
Hình ảnh để học sinh thảo luận 
các vấn đề môi trường và tác 
động của chúng 
Thảo luận trực tuyến về cách bảo 
vệ môi trường 

Quỹ bảo vệ thiên nhiên thế giới Trang 45 
2 hình 
 

- Văn hóa : Bài đọc sách giáo 
khoa và đường dẫn tới trang 
Padlet để học sinh trả lời câu hỏi 

Trang 45 

Ôn tập và dự án 
 

- Ôn tập : Bài tập sách giáo khoa Chuẩn bị một bài thuyết trình về 
các vấn đề môi trường của khu 
vực địa phương và một kế hoạch 
hành động để giải quyết chúng 

Trang 46,47 

- Dự án : Hướng dẫn thực hiện 
dự án/ Video trình bày về 1 vấn 
đề môi trường, nguyên nhân, tác 
động của nó và biện pháp giảm 
thiểu vấn đề 

1 trang 
5 phút 

6 Unit 10 : Ecotourism Kiến thức ngôn ngữ : 
- Sử dụng từ và cụm từ liên 
quan đến tầm quan trọng, 
những lợi ích và nguyên tắc của 
du lịch sinh thái 
- Xác định dấu nhấn của những 
từ vựng có nhiều hơn 3 âm tiết 
- Phân biệt và sử dụng câu điều 
kiện loại 1 và loại 2 
 
Kỹ năng ngôn ngữ : 
- Đọc hiểu ý chính và thông tin 
chi tiết về những lợi ích và 
nguyên tắc của du lịch sinh thái 

Mở đầu - File nghe đoạn hội thoại Hội thoại giới thiệu về một chuyến 
du lịch sinh thái 

3 phút 

- Đường dẫn tới trang web Padlet 
để học sinh trả lời câu hỏi  
 

 

Kiến thức ngôn ngữ 
 

- Tài liệu đọc về cách thành lập 
tính từ từ danh từ và động từ 

Từ và cụm từ về tầm quan trọng, 
lợi ích và nguyên tắc của du lịch 
sinh thái 

1 trang 

- Video bài giảng về cách thành 
lập tính từ từ danh từ và động từ 

7 phút 

- Video bài giảng về dấu nhấn của 
các từ vựng có nhiều hơn 3 âm 
tiết 

Trọng âm của từ vựng nhiều hơn 3 
âm tiết 

7 phút 



- Nói về những việc khách du 
lịch có thể trải nghiệm khi tham 
gia chuyến du lịch sinh thái 
- Nghe hiểu ý chính và thông tin 
chi tiết về du lịch sinh thái 
- Viết quảng cáo du lịch nhằm 
quảng bá một tour du lịch sinh 
thái 

- Ghi chú từ sách giáo khoa 1 trang 

- File nghe về dấu nhấn của các 
từ vựng có nhiều hơn 3 âm tiết 

3 phút 

- Ghi chú từ sách giáo khoa Câu điều kiện loại 1 và loại 2 1 trang 

- Tài liệu đọc về câu điều kiện loại 
1 

2 trang 

- Video về cách sử dụng câu điều 
kiện loại 1 trong đời sống 

5 phút 

- Video ghi hình bài giảng về câu 
điều kiện loại 2  

5 phút 

Kiến thức kỹ năng  
 

- Bài tập trắc nghiệm đọc hiểu nội 
dung bài đọc  

Đọc về lợi ích và nguyên tắc của 
du lịch sinh thái 

3 trang  
Thời gian làm bài tối đa 30 phút 
 

- Thảo luận trực tuyến về nội 
dung bài đọc 

 

- Ghi chú từ sách giáo khoa Nói về những việc khách du lịch có 
thể trải nghiệm trong một tour du 
lịch sinh thái 

1 trang 

- File nghe về du lịch sinh thái 
 

Nghe thông tin về du lịch sinh thái 
 

3 phút 

- Bài tập nghe : câu hỏi trắc 
nghiệm, điền câu trả lời ngắn, 
điền vào chỗ trống  
 

4 trang 
 

- File đáp án 1 trang 

- Thảo luận trực tuyến về nội 
dung liên quan đến bài nghe 

 

- Tài liệu đọc về quảng cáo du lịch Viết một quảng cáo du lịch nhằm 
quảng bá một tour du lịch sinh 
thái 

1 trang 

Giao tiếp và văn hóa - Tài liệu đọc cho mục Giao tiếp Những vấn đề về du lịch sinh thái 
ở Việt Nam và châu Phi 

1 trang 

- Tài liệu đọc cho mục Văn hóa : 
Vấn đề về du lịch sinh thái ở Việt 
Nam và Châu Phi 

1 trang 

- Thảo luận trực tuyến về nội 
dung tài liệu đọc mục Văn hóa 

 

Ôn tập và dự án - Bài tập về câu điều kiện loại 2  1 trang 



 - Hướng dẫn về cách thực hiện 
dự án 

Thực hiện một khảo sát về trải 
nghiệm du lịch sinh thái của học 
sinh 

1 trang 

7 Review 4 - Luyện tập các kiến thức và kỹ 
năng ngôn ngữ liên quan đến 
chủ đề của Unit 9,10 

Ôn tập - Bài tập sách giáo khoa Ôn tập Unit 9, 10 Trang 58,59 

8 End-of-course exam Kiểm tra kiến thức và kỹ năng 
ngôn ngữ của các Unit 
6,7,8,9,10 

Kiểm tra, đánh giá - Bài kiểm tra trực tuyến  Thời gian làm bài tối đa 60 phút 

 
 


